PAGE  
6

	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Số:        /QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020


QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình
Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2015, được sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” (Đề án chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	   
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
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ĐỀ ÁN 

LỰA CHỌN, HOÀN THIỆN, NHÂN RỘNG 
MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI HIỆU QUẢ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo 
Quyết định số       /QĐ-TTg ngày   tháng   năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

Phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với hợp tác xã; tập trung các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cho mô hình hợp tác xã thí điểm để củng cố, hoàn thiện trở thành con sếu đầu đàn trong từng lĩnh vực của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

II. YÊU CẦU

· Xây dựng, tổ chức thực hiện đề án "Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025" (gọi tắt là Đề án) phải phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Huy động đồng bộ các chính sách hỗ trợ, nguồn lực hiện có của Nhà nước và xã hội để thực hiện Đề án một cách hiệu quả, tiết kiệm.

· Tôn trọng các nguyên tắc tổ chức hoạt động cơ bản về tính tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy nội lực của hợp tác xã. Nhà nước không can thiệp vào chỉ đạo điều hành hay áp đặt mệnh lệnh hành chính vào công tác tổ chức, điều hành, sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

1. Đối tượng, thời gian thực hiện

· Đối tượng: là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động hiệu quả trên phạm vi cả nước có nhu cầu tham gia Đề án, được các địa phương tự đề xuất, lựa chọn trên cơ sở thỏa mãn các điều kiện tham gia.

· Số lượng tham gia Đề án trên cả nước dự kiến: 100 hợp tác xã, trong đó mỗi tỉnh/thành phố dự kiến có khoảng 01-02 hợp tác xã tham gia. 

2. Điều kiện tham gia

a) Điều kiện bắt buộc

· Hợp tác xã hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012. 

· Hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển theo các mô hình được đề xuất, lựa chọn hoàn thiện.

· Hợp tác xã kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm tài chính gần nhất, đối với hợp tác xã thành lập dưới 2 năm thì có 01 năm tài chính gần nhất kinh doanh có lãi.

· Hợp tác xã nộp đầy đủ Hồ sơ đăng ký tham gia Đề án, trong đó có Bản đánh giá hợp tác xã năm 2020 đạt (65 điểm) loại Khá trở lên theo theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.
· Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể ban hành thêm các điều kiện bắt buộc khác, tùy theo nguồn lực và tình hình thực tế các hợp tác xã trên địa bàn.

b) Điều kiện ưu tiên

· Ưu tiên hợp tác xã có nhiều thành viên tham gia, được sự đồng tình, ủng hộ của thành viên và chính quyền cơ sở nơi đặt trụ sở hợp tác xã. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với chương trình nông thôn mới.

· Ưu tiên các hợp tác xã có sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm chủ lực của địa phương, tham gia chuỗi giá trị, sản xuất, tiêu thụ hàng hóa quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao, có khả năng mở rộng sản xuất, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ cao; có khả năng mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

· Ưu tiên các hợp tác xã tham gia Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 về thí điểm hợp tác xã kiểu mới đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020.
IV. CÁC MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ LỰA CHỌN HOÀN THIỆN
3. Lĩnh vực nông nghiệp

(1) Mô hình hợp tác xã vừa sản xuất và vừa tham gia thị trường (sàn giao dịch nông sản).
(2) Mô hình hợp tác xã tích tụ ruộng đất để sản xuất quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
(3) Mô hình hợp tác xã nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản.
(4) Mô hình hợp tác xã ứng phó biến đổi khí hậu.
(5) Mô hình hợp tác xã phát triển nông lâm thủy sản bền vững.
(6) Mô hình hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP, gắn với du lịch nông thôn.
(7) Mô hình doanh nghiệp tham gia là thành viên hợp tác xã sản xuất chế biến nông lâm thủy sản.
(8) Mô hình hợp tác xã đánh bắt, khai thác thủy hải sản và bảo vệ nguồn lợi cộng đồng.
4. Lĩnh vực phi nông nghiệp

(9) Mô hình hợp tác xã quản lý nhà ở.
(10) Mô hình hợp tác xã giao thông vận tải.
(11) Mô hình hợp tác xã hoạt động lĩnh vực khác (y tế, giáo dục, môi trường, nước sạch...).
(12) Mô hình Quỹ tín dụng nhân dân.
V. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
· Việc hỗ trợ Đề án áp dụng theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

· Kinh phí thực hiện Đề án được huy động từ các nguồn vốn: 

· Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương bố trí vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2021-2025.

· Kinh phí lồng ghép các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

· Kinh phí đóng góp của các tổ chức kinh tế tập thể và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
· Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành, địa phương có thể đề xuất các nội dung, chính sách khác hỗ trợ khác cho từng loại mô hình thí điểm.

VI. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOÀN THIỆN MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ THÍ ĐIỂM
5. Giai đoạn 1 (năm 2021): Lựa chọn mô hình

· Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành hướng dẫn cụ thể tiêu chí và nội dung hỗ trợ. 

· Các hợp tác xã nộp Hồ sơ đăng ký tham gia Đề án theo các nội dung như sau:


(1) Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã, bao gồm: thông tin chung cơ bản của hợp tác xã; thực trạng phát triển, tồn tại, hạn chế, khó khăn và giải pháp cần khắc phục và hoàn thiện; phương hướng, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của hợp tác xã trong thời gian tới. 


(2) Báo cáo tài chính của những năm gần nhất theo quy định điều kiện tham gia Đề án. 


(3) Bản tự đánh giá xếp loại hợp tác xã năm 2020 theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, phải đạt loại Khá (từ 65 điểm) trở lên.


(4) Đăng ký tham gia Đề án (mô hình tham gia và nhu cầu, kinh phí cần hỗ trợ) trong đó cam kết thực hiện sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục đích, chấp hành công tác kiểm tra, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước.

(5) Hồ sơ khác (nếu có theo quy định của địa phương).

· Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổng hợp, rà soát, đánh giá Hồ sơ đăng ký tham gia Đề án của các hợp tác xã, lựa chọn, phê duyệt 01-02 hợp tác xã tham gia Đề án và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
6. Giai đoạn 2 (từ 01/01/2022 đến 30/6/2025): Hoàn thiện mô hình 
Các địa phương tiến hành công tác hoàn thiện các hợp tác xã thí điểm theo các bước như sau:
a. Xây dựng kế hoạch hoàn thiện hợp tác xã thí điểm
Căn cứ các nội dung đã được phê duyệt tại Giai đoạn 1, các địa phương xây dựng kế hoạch hoàn thiện hợp tác xã thí điểm bao gồm:
· Xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho hợp tác xã thí điểm.
· Xây dựng kế hoạch theo dõi, đánh giá hợp tác xã, với mục tiêu sau khi kết thúc Đề án hợp tác xã phải đạt được 02 điều kiện như sau:

· Tổng điểm đánh giá của hợp tác xã từ 80 đến 100 điểm, được xếp loại Tốt.

· Điểm mục tiêu ở mỗi tiêu chí cần hoàn thiện phải cao hơn so với ban đầu.

· Kế hoạch hoàn thiện do hợp tác xã thí điểm thực hiện, có xác nhận của cơ quan đăng ký hợp tác xã, gửi cho Cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương. 

· Trên cơ sở đó, hợp tác xã thí điểm hoàn chỉnh lại thuyết minh kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của mình cho phù hợp với kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra.
b. Triển khai hoàn thiện các hợp tác xã thí điểm
(1). Về phía hợp tác xã thí điểm

· Chủ động rà soát tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hoạt động theo đúng các nội dung yêu cầu của Luật Hợp tác xã quy định; cải tiến chuẩn hóa các quy trình sản xuất, chủ động giải quyết, khắc phục các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trước khi có sự hỗ trợ từ bên ngoài.

· Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thụ hưởng các chính sách Nhà nước theo đúng kế hoạch. Chủ động tập trung vào các nội dung cần hoàn thiện theo kế hoạch như: Tổ chức huy động tăng vốn sản xuất, bố trí vốn đầu tư phát triển; Nâng cao năng lực quản trị điều hành, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; Xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; Thu hút thêm thành viên tham gia, cung cấp thêm các sản phẩm dịch vụ cho các thành viên hợp tác xã...

(2). Về phía cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức hỗ trợ

· Hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các hợp tác xã thí điểm, đảm bảo đáp ứng về thời gian và nguồn lực.

· Định kỳ tổ chức theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát và báo cáo về công tác triển khai hoàn thiện hợp tác xã thí điểm theo kế hoạch. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ kịp thời điều chỉnh đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả thực hiện Đề án.

· Trường hợp hợp tác xã thí điểm không triển khai theo đúng nội dung hỗ trợ ban đầu, dùng sai mục đích hỗ trợ của Nhà nước thì cơ quan chức năng tổ chức thanh kiểm tra, nhắc nhở, chấm dứt hoặc thu hồi kinh phí hỗ trợ theo quy định đối với hợp tác xã thí điểm.

· Các địa phương tổ chức sơ kết sau 2 năm thực hiện Đề án vào Quý IV/2023 nhằm đánh giá và đưa ra phương hướng, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.    
7. Giai đoạn 3 (từ 01/7/2025 đến 31/12/2025): Tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng mô hình
· Kết thúc giai đoạn hoàn thiện mô hình hợp tác xã thí điểm, các địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tại địa phương. 
· Trên cơ sở kết quả đạt được, các địa phương xây dựng phương án nhân rộng mô hình hợp tác xã hiệu quả thành công, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Chính phủ phương án nhân rộng mô hình thí điểm trên toàn quốc trong giai đoạn tiếp.

· Tổ chức khen thưởng các cấp đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp vào sự thành công Đề án thí điểm.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

· Đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án. 
· Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án.
· Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tuyên truyền, hỗ trợ đào tạo, tập huấn.

· Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương sơ kết, tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm, đồng thời xây dựng phương án nhân rộng mô hình trong phạm vi cả nước.
· Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

· Chủ trì tổng kết đánh giá Đề án; tổ chức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp, hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án ở các cơ quan trung ương, địa phương và hợp tác xã thí điểm.    
9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

· Đầu mối, hướng dẫn việc phối hợp và lồng ghép thực hiện Đề án vào các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp khác theo đúng quy hoạch sản xuất và kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

· Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ mô hình hợp tác xã nông nghiệp, kiểm tra tình hình thực hiện; phối hợp tham gia, đề xuất phương án nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.
10. Bộ Tài chính

· Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương hàng năm hỗ trợ cho các Bộ, ngành và địa phương thực hiện Đề án. 

· Ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện thí điểm, nhân rộng; hướng dẫn các địa phương xây dựng dự toán hỗ trợ trong dự toán cho ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

· Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kiểm tra, giám sát kinh phí thực hiện Đề án.
11. Các Bộ, ngành thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể 
· Phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư trong việc triển khai Đề án, ban hành các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện mô hình hợp tác xã thí điểm theo lĩnh vực chuyên ngành.

· Phối hợp với địa phương nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo lĩnh vực chuyên ngành trong quá trình thực hiện Đề án, báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất Chính phủ.
12. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Tham gia thực hiện tuyên truyền chủ trương chính sách Đề án, tư vấn kiện toàn hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành viên, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường đối với hợp tác xã thí điểm là thành viên của liên minh; hỗ trợ cho hợp tác xã thí điểm tiếp cận các nguồn vay ưu đãi của Quỹ tín dụng, hạn mức cao.

· Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện Đề án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. 

13. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức liên quan khác

Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tuyên truyền Đề án; vận động, tuyên truyền rộng rãi người dân tham gia hợp tác xã; đặc biệt vận động những hộ nông dân tham gia vào mô hình hợp tác xã nông nghiệp thí điểm trên địa bàn.
14. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

· Đầu mối, chủ trì trong việc lựa chọn, triển khai thực hiện hoàn thiện mô hình hợp tác xã thí điểm ở địa phương. 
· Phân công, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức triển khai, thực hiện Đề án thí điểm; hướng dẫn các hợp tác xã triển khai thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp đúng quy định của Luật hợp tác xã và tiêu chí, điều kiện của Đề án.

· Phê duyệt và chỉ đạo triển khai kế hoach hỗ trợ kinh phí Nhà nước cho thực hiện mô hình thí điểm; quản lý, giám sát, kiểm tra, việc thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với mô hình thí điểm, nhân rộng mô hình. 

· Thực hiện chính sách hỗ trợ kết nối thị trường, liên kết hợp tác với doanh nghiệp lớn hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm của hợp tác xã thí điểm; chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức tập huấn kiến thức về quản trị, kinh doanh dịch vụ, thương mại; tuyên truyền quảng bá định hướng cho việc đưa hàng nông sản bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và hệ thống kinh doanh trên địa bàn; huy động đa dạng các nguồn lực để đảm bảo tính bền vững, khả năng nhân rộng của các mô hình thí điểm. 

· Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước, bố trí phân công cán bộ chuyên trách để quản lý, theo dõi, hỗ trợ mô hình hợp tác xã thí điểm trong suốt thời gian tham gia Đề án.

· Báo cáo định kỳ (6 tháng, 01 năm) theo đúng kế hoạch. Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thí điểm hoàn thiện mô hình hợp tác xã thí điểm trên từng địa bàn. Đưa nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án vào nội dung Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hàng năm của địa phương.

· Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai Đề án; khen thưởng các tổ chức, cá nhân, tập thể có liên quan có đóng góp vào thành công chung của Đề án; đề xuất phương án nhân rộng mô hình hợp tác xã hiệu quả cho địa phương mình trong giai đoạn tiếp theo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

